
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

DANH SÁCH HS-SV NỢ HỌC PHÍ

Khóa học : Bậc đào tạo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo : Lớp học :

ĐH Khóa 18

Ngôn ngữ Anh

Đại học CQ (QC 43)

DTA18

Năm học: Học kỳ:2021 - 2022 2

Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

3,900,0000003,900,00013AnhMai Thị Lan18D2202010011

3,900,0000003,900,00013BìnhLưu Thị Như18D2202010022

0003,900,0000130ChâuHồ Thị Ngọc18D2202010033

0003,900,0000130DiễmLê Thị18D2202010044

003,900,00003,900,00013DuyênLê Thị Hoàng18D2202010055

0003,900,0000130DuyênNguyễn Thị Hoàng18D2202010066

1,590,0000003,900,00013-2,310,000DựLương Thị Danh18D2202010077

3,900,0000003,900,00013GiangMai Thị18D2202010088

3,870,0000003,900,00013-30,000LệNguyễn Trần Diễm18D2202010149

3,900,0000003,900,00013MaiPhạm Thị Bích18D22020101510

1,590,0000003,900,00013-2,310,000MyNguyễn Thị My18D22020101611

00900,00003,900,00013-3,000,000NgọcNguyễn Thị Bích18D22020101712

1,590,0000003,900,00013-2,310,000NhungLê Thị Thảo18D22020101913

3,899,0000003,900,00013-1,000Quỳnh
Phan Nguyễn Thị
Như

18D22020102014

3,900,0000003,900,00013Thảo
Trần Nguyễn
Phương

18D22020102115

3,900,0000003,900,00013ThúyBùi Thị Thanh18D22020102316

008,100,00003,900,000134,200,000ThưPhạm Thị Minh18D22020102417

3,900,0000003,900,00013ThươngPhạm Mai Hoài18D22020102618

3,900,0000003,900,00013ThươngTrương Hoài18D22020102719

3,900,0000003,900,00013ThyVõ Diệp Ca18D22020102820

1,590,0000003,900,00013-2,310,000TuyềnVõ Thị Thanh18D22020103221

11,260,0000003,900,000137,360,000ÝNguyễn Thị18D22020103422

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

60,489,000012,900,00011,700,00074,100,000286-711,000Tổng cộng

Sáu mươi triệu bốn trăm tám mươi chín ngàn đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022
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